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BÁO CÁO

Kết quả giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về 
xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, 
phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và Chương trình giám sát, khảo sát năm 2018, Ban Pháp chế đã triển khai giám sát chuyên đề "Tình hình thực hiện quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản từ năm 2015 - 2017"
. Ban Pháp chế báo cáo kết quả giám sát như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHÁP LUẬT
1. Việc ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện
Thực hiện Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản hướng dẫn thi hành, lực lượng kiểm lâm các cấp đã tham mưu cho chính quyền cùng cấp ban hành nhiều văn bản như: kế hoạch, quyết định, chỉ thị, công văn... về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, về phòng cháy, chữa cháy rừng, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (sau đây gọi tắt là trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng) nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng như phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; đồng thời đã chủ động ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc
. Các cơ quan chức năng có liên quan, các đơn vị chủ rừng đã ký kết và thực hiện các quy chế, kế hoạch phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; trong tuần tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.
2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành đã quan tâm tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức như: Phối hợp với các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương, với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh để tích cực giải đáp pháp luật, đưa tin, thực hiện các phóng sự, chuyên mục... về bảo vệ và phát triển rừng phát trên sóng truyền hình của tỉnh; phối hợp với các đơn vị chủ rừng, UBND cấp xã tổ chức các hội nghị, các buổi họp dân tại các thôn, bản; phát trên hệ thống truyền thanh xã, thôn, bản; xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước,… Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng, phòng ngừa vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng;... Qua đó, từng bước tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

 Bên cạnh đó, để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ trực tiếp làm công tác quản lý, bảo vệ rừng, các cấp, các ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình đã tăng cường công tác quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức các lớp tập huấn về nội dung quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng, về xử lý vi phạm cho cán bộ, công chức, viên chức lực lượng kiểm lâm. Hàng năm, cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm lâm, nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, bảo vệ rừng... Qua đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, kiểm lâm viên trong thực thi nhiệm vụ và áp dụng đúng các quy định của pháp luật.
II. KẾT QUẢ PHÁT HIỆN, XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
1. Kết quả phát hiện vi phạm hành chính

Thực hiện quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng; lực lượng kiểm lâm và các cơ quan có thẩm quyền đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn kịp thời và phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Công tác tuần tra, kiểm soát lâm sản, kiểm tra rừng được thực hiện thường xuyên; xây dựng kế hoạch, phương án, tham mưu thành lập các đoàn liên ngành, tổ chức nhiều đợt kiểm tra rừng, truy quét đối tượng xâm hại rừng, thành lập các chốt liên ngành làm nhiệm vụ chốt chặn, kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên các tuyến đường giao thông trọng yếu; quản lý chặt chẽ các xưởng cưa xẻ và các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản... Đồng thời chú trọng xây dựng mạng lưới thông tin cơ sở để phát hiện và tiếp nhận các tin báo, tố giác về vi phạm trong quản lý, bảo vệ rừng. Quá trình thực thi công vụ, lực lượng kiểm lâm được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ và sử dụng đúng quy định của pháp luật.

Trong 3 năm, lực lượng kiểm lâm các cấp và các cơ quan có liên quan
 đã phát hiện, xử lý và tham mưu xử lý 3.615 vụ; trong đó có 1.339 vụ xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm; 2.276 vụ không, xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm; tịch thu nhiều loại tang vật, phương tiện vi phạm
. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh được phát hiện, xử lý chủ yếu là hành vi mua, bán, vận chuyển, cất giữ, chế biến kinh doanh lâm sản, phá rừng, lấn, chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái pháp luật,…

2. Kết quả xử lý vi phạm hành chính

2.1. Về thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm hành chính

Trên địa bàn tỉnh, các vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng chủ yếu do lực lượng kiểm lâm các cấp xử lý và tham mưu xử lý. Nhìn chung, việc xử lý vi phạm hành chính trong thời gian qua đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, chưa có trường hợp xử lý vượt quá thẩm quyền. Đối với những vụ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND các cấp, lực lượng kiểm lâm đã kịp thời tham mưu lập hồ sơ trình để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Các vụ vi phạm được phát hiện, cơ bản được tổ chức xác minh làm rõ các tình tiết, xác định giá trị thiệt hại, tang vật, phương tiện vi phạm để làm căn cứ ra quyết định xử lý. Để ngăn chặn kịp thời các vi phạm hành chính hoặc để đảm bảo việc xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng chức năng đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và hầu hết đã áp dụng biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm. Việc ban hành các quyết định xử lý cơ bản đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật.

2.2. Kết quả xử lý vi phạm hành chính

Trong 3 năm, lực lượng kiểm lâm cùng các cơ quan chức năng đã trực tiếp xử phạt và tham mưu Chủ tịch UBND các cấp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.339 tổ chức, cá nhân vi phạm (26 tổ chức và 1.313 cá nhân). Trong đó, phạt cảnh cáo 03 đối tượng; phạt tiền 1.336 đối tượng, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả chủ yếu bằng biện pháp nộp lại số thu lợi bất hợp pháp, trồng lại rừng hoặc chi phí trồng lại rừng, trả lại diện tích rừng bị lấn, chiếm
.

Đối với 2.276 vụ vi phạm không xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm, đã tiến hành tạm giữ, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quy định.
Nhìn chung, công tác xử lý vi phạm hành chính cơ bản đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Nhờ vậy, đã hạn chế đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng
.

2.3. Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Trong tổng số 1.339 vụ vi phạm bị phát hiện và xử lý, hầu hết các cá nhân, tổ chức đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đối với các quyết định chưa thi hành, các Hạt kiểm lâm đã thông báo và phối hợp với chính quyền địa phương để đôn đốc, nhắc nhở đối tượng vi phạm thực hiện. Đã thi hành 1.150 quyết định với số tiền thu được là 46.406.334.000 đồng; trong đó, thu từ phạt tiền là 8.700.490.000 đồng; tịch thu, bán đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm là 37.705.844.000 đồng. Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính và tiền bán tang vật, phương tiện tịch thu được nộp vào ngân sách nhà nước sau khi đã trừ đi chi phí xử lý theo đúng quy định. Hiện còn 189 quyết định chưa thi hành.  
Trong quá trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng, chưa áp dụng hình thức hoãn thi hành quyết định phạt tiền, miễn, giảm tiền phạt
; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hay đình chỉ hoạt động có thời hạn; chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

3. Đánh giá chung kết quả đạt được

Nhìn chung trong 3 năm (từ 2015 đến 2017), các cấp, các ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng nói chung và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng nói riêng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản pháp luật được quan tâm thực hiện. Công tác tuần tra, kiểm soát lâm sản, kiểm tra rừng được tăng cường; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Kết quả xử phạt vi phạm hành chính đã có tác động tích cực, góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân, có tác dụng răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Tồn tại, hạn chế, vướng mắc
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng nói riêng hiệu quả chưa cao; việc tuyên truyền chưa sâu rộng, chưa tập trung vào các đối tượng cụ thể, nhất là các đối tượng dễ phát sinh vi phạm, chưa tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức của nhân dân, nhất là nhân dân sống gần rừng, đồng bào dân tộc thiểu số; ý thức trách nhiệm trong tham gia quản lý, bảo vệ rừng, tố giác vi phạm pháp luật của người dân chưa cao.

Vai trò của lực lượng kiểm lâm và các lực lượng chức năng đối với công tác tham mưu cho chính quyền các cấp trong việc đề ra các giải pháp tổng thể và các biện pháp cụ thể trong công tác bảo vệ rừng hiệu quả chưa cao, nhất là đối với lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn cấp xã. Vì vậy, công tác bảo vệ rừng phần lớn tập trung vào việc phát hiện và xử lý vi phạm (tức là khi rừng đã bị chặt phá, khai thác trái phép); việc nắm bắt thông tin, thực hiện các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm hiệu quả chưa cao.
Tình hình vi phạm hành chính trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản còn xảy ra nhiều. Tình trạng chặt phá, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép tại một số địa bàn trọng điểm, khu vực rừng tự nhiên giàu lâm sản vẫn còn xảy ra nhưng chậm được phát hiện, ngăn chặn kịp thời làm cho trữ lượng rừng giảm sút
. Tình hình săn, bắt, bẫy, mua bán, giết mổ động vật rừng trái phép ở một số địa bàn chưa được ngăn chặn triệt để.
Công tác kiểm tra, tuần tra, kiểm soát việc khai thác, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép chưa kiểm soát hết địa bàn; hiệu quả chưa cao. Chưa quan tâm việc điều tra, xác minh, truy tìm người vi phạm để xử lý nên số vụ xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm còn quá ít so với thực trạng vi phạm xảy ra
. Số vụ phát hiện được người vi phạm để xử lý phần lớn là những vụ nhỏ lẻ, chủ yếu do người dân khai thác, vận chuyển số lượng ít, nhiều trường hợp không có điều kiện chấp hành quyết định xử phạt. Đối với những vụ khai thác, vận chuyển lâm sản số lượng lớn thì ít khi bắt giữ được người vi phạm. Do đó, tác dụng răn đe, giáo dục thông qua việc xử lý vi phạm chưa cao. 
Quá trình xử lý vi phạm hành chính còn để xảy ra sai sót: một số vụ vi phạm theo quy định cá nhân, tổ chức vi phạm có quyền giải trình nhưng hồ sơ chưa thể hiện quyền giải trình của tổ chức, cá nhân (ở hầu hết các Hạt Kiểm lâm); một số trường hợp việc thông báo tìm chủ sở hữu đối với tang vật, phương tiện vi phạm không xác định được người vi phạm chưa đảm bảo quy định (Hạt kiểm lâm Minh Hóa, Quảng Ninh);...
Theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013
 thì Kiểm lâm viên và Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, thực tế hiện nay hai chức danh này không thực hiện việc xử phạt mà phải chuyển hồ sơ về Hạt Kiểm lâm để xử lý, dẫn đến việc xử phạt vi phạm hành chính chưa đảm bảo kịp thời.
Trong việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu: Theo quy định tại Điều 82 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 12 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013
 thì cơ quan ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải ký hợp đồng bán đấu giá với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp hoặc thành lập Hội đồng để bán đấu giá; đồng thời, Luật đấu giá tài sản quy định tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước phải bán thông qua đấu giá. Tuy nhiên, thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang áp dụng Công văn số 1238/UBND-NC ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh về việc xử lý bán lâm sản tịch thu thuộc lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Theo đó, các tang vật, phương tiện vi phạm do các Hạt Kiểm lâm tịch thu, sau khi có quyết định xử lý, các Hạt Kiểm lâm đều phải chuyển lên tỉnh để tổ chức bán đấu giá hoặc bán chỉ định
. Điều này là không phù hợp với quy định của pháp luật; đồng thời làm kéo dài thời gian xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thu, dẫn đến chất lượng lâm sản bị xuống cấp và giảm giá trị.
Việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện chưa nghiêm, số quyết định chưa được thi hành còn cao; một số đối tượng không chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thi hành mà chỉ dừng lại ở việc gửi văn bản cho UBND cấp xã nơi đối tượng cư trú để đôn đốc thi hành. Việc xem xét để thực hiện thủ tục miễn, giảm thi hành quyết định xử phạt cho những người đủ điều kiện theo quy định của pháp luật chưa được quan tâm.
Tình hình chống người thi hành công vụ còn xảy ra nhiều; các đối tượng vi phạm thường manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả quyết liệt để tẩu tán tang vật, phương tiện vi phạm; thậm chí đe dọa, dùng hung khí gây thương tích cho lực lượng kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng
.
Sự phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm với các chủ rừng, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản có lúc thiếu kịp thời, thiếu thường xuyên. Sự phối hợp giữa Hạt kiểm lâm với chính quyền địa phương các xã trong việc đôn đốc các đối tượng chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính một số nơi chưa thực sự hiệu quả.

Hiện nay Bộ Tư pháp vẫn chưa xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 Quy định về sơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Do đó, việc xác định những đối tượng vi phạm hành chính nhiều lần, tái phạm để xem xét áp dụng các tình tiết tăng nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự khó thực hiện. 

2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế

2.1. Nguyên nhân khách quan

Mặc dù đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần nhưng một số quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng vẫn còn bất cập, chưa cụ thể, chưa phù hợp và khó áp dụng trong thực tiễn, như:

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật xử lý vi phạm hành chính thì việc xử phạt vi phạm hành chính chỉ áp dụng đối với cá nhân, tổ chức vi phạm mà không quy định áp dụng đối với hộ gia đình và cộng đồng dân cư. Thực tế hiện nay, trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản có rất nhiều trường hợp hộ gia đình, cộng đồng dân cư vi phạm nhưng chưa có quy định cụ thể để xử lý.

- Hành vi vi phạm đối với lâm sản của chủ rừng do chủ rừng phát hiện thì chủ rừng tiến hành thu thập tài liệu, tang vật và báo cáo kịp thời cho người, cơ quan có thẩm quyền lập biên bản xử lý vi phạm hành chính để xử lý theo quy định là không phù hợp với thực tiễn vì không phải lúc nào trong rừng cũng có cơ quan chức năng phối hợp với chủ rừng khi đi tuần tra, kiểm tra rừng. Mặt khác chủ rừng không đủ năng lực để dẫn giải người vi phạm giao cho cơ quan chức năng để xử lý.
- Việc chứng minh người vi phạm (chủ thể) trong hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật rất khó khăn do chồng chéo giữa các văn bản chuyên ngành, như: Quy định trách nhiệm của chủ xe, lái xe, phụ xe đối với hàng hóa; quy định về hợp đồng vận chuyển hàng trên xe khách khi không có hành khách đi theo xe do đó nhiều trường hợp phát hiện hành vi vi phạm nhưng không xác định được người vi phạm... gây khó khăn cho công tác đấu tranh xử lý.

- Khoản 1 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định “Cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp một khoản tiền tương đương giá trị tang vật, phương tiện vi phạm vào ngân sách nhà nước trong trường hợp tang vật, phương tiện bị chiếm đoạt, sử dụng trái phép” rất khó thực hiện vì hiện nay phương tiện vận tải có giá trị lớn, người vận chuyển đa số là người làm thuê cho các chủ phương tiện, thu nhập thấp.

- Khung phạt tiền quy định tại Nghị định 157/2013/NĐ-CP còn quá dài, không phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính, cận dưới của gỗ thuộc Nhóm IA quá cao; không có biện pháp xử lý hình sự áp dụng cho các hành vi vi phạm đối với động vật hoang dã nhóm IB, IIB. Mặc dù Luật xử lý vi phạm hành chính quy định thẩm quyền của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm được ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu tang vật có giá trị đến 25.000.000 đồng. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật xử lý vi phạm hành chính thì thẩm quyền phạt tiền được xác định căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt quy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể; do đó, thực tế khi áp dụng Nghị định 157/2013/NĐ-CP thì thẩm quyền của Hạt trưởng chỉ xử phạt được các hành vi có khung tiền phạt đến 20.000.000 đồng.

- Quyết định số 2198-CNR ngày 26 tháng 11 năm 1977 của Bộ Lâm nghiệp về việc ban hành bảng phân loại tạm thời các loại gỗ sử dụng thống nhất trong cả nước hiện nay vẫn đang áp dụng. Tuy nhiên có nhiều loại gỗ tại địa phương không có trong danh mục theo Quyết định trên. Khi thiết lập hồ sơ vi phạm nếu các loại gỗ không nằm trong danh mục thì khi chuyển giao hồ sơ để bán gỗ đến Sở Tài chính không có căn cứ để áp giá. 

Đời sống của người dân địa phương sống liền rừng và ven rừng còn gặp nhiều khó khăn, đa phần lực lượng lao động không có việc làm ổn định, cuộc sống còn phụ thuộc nhiều vào rừng. Hoàn cảnh của một số người vi phạm còn khó khăn, thu nhập thấp, không có điều kiện để thi hành quyết định xử phạt, không có tài sản để thực hiện cưỡng chế; một số đối tượng không tự giác chấp hành quyết định xử phạt, không có việc làm ổn định, bỏ địa phương đi làm ăn xa; hoặc phương tiện vi phạm có giá trị thấp nên không thực hiện nộp phạt để nhận lại phương tiện...
Các hành vi vi phạm về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản thường xảy ra ở vùng sâu, vùng núi nên khó khăn trong công tác điều tra, xác định đối tượng vi phạm.

Biên chế lực lượng kiểm lâm còn thiếu nhiều so với quy định; nhất là ở Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, lực lượng kiểm lâm chủ yếu là viên chức (hiện nay mới chỉ được giao 04 công chức)
 nên ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Kinh phí đầu tư cho hoạt động của kiểm lâm còn hạn chế; nơi làm việc, trang thiết bị phục vụ cho các Trạm kiểm lâm còn thiếu.

2.2. Nguyên nhân chủ quan

Một số nơi chính quyền địa phương, nhất là cấp xã chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chưa quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo điều hành đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương; đôi lúc còn thờ ơ, né tránh, ngại va chạm đối với những người vi phạm; việc xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý, bảo vệ rừng chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật, dẫn đến hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa cao. Một số chủ rừng chưa phát huy hết trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng, để xảy ra tình trạng khai thác gỗ, săn bắt động vật hoang dã trái phép trên lâm phận quản lý; chưa thực hiện việc ưu tiên lựa chọn người dân địa phương vào lực lượng bảo vệ rừng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý, bảo vệ rừng của lực lượng kiểm lâm đối với các cấp, các ngành có nơi, có lúc chưa thực sự sâu sát, chưa thường xuyên và chưa quyết liệt.
Trình độ, năng lực của một số cán bộ, kiểm lâm viên, nhất là Kiểm lâm địa bàn còn hạn chế, chưa làm hết chức trách, nhiệm vụ được giao. Một số nơi, số lượng kiểm lâm lớn tuổi chiếm tỷ lệ cao
, không đảm bảo sức khỏe, khả năng tiếp thu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng còn hạn chế.

Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa cao, thiếu tính tự giác, trốn tránh, không chấp hành các quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền.

Quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng trong quản lý, bảo vệ rừng; trong điều tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản có lúc thiếu chặt chẽ, còn riêng lẻ và thiếu đồng bộ. Việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa các đơn vị chưa được thường xuyên.

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đối với Trung ương
Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng: quy định cụ thể, rõ ràng về các trường hợp được hoãn thi hành quyết định phạt tiền, miễn, giảm tiền phạt; thu hẹp khung phạt tiền đối với từng hành vi vi phạm và tương ứng với thẩm quyền xử phạt của các chức danh; có chế tài cưỡng chế đối với các trường hợp bỏ trốn khỏi địa phương khi bị xử phạt hành chính;…
Quan tâm đầu tư, bố trí đủ kinh phí cho tỉnh để thực hiện các chính sách về bảo vệ và phát triển rừng cho các địa phương, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân  được giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng theo đúng quy định nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bản tỉnh Quảng Bình.  

Đề nghị Bộ Tư pháp triển khai xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn điều chỉnh bổ sung thêm một số loại gỗ đặc thù theo từng địa phương vào bảng phân loại các loại gỗ để thuận tiện trong thực hiện; hướng dẫn cụ thể các vấn đề liên quan đến thẩm quyền xử phạt của Kiểm lâm viên và Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm như việc sử dụng con dấu, các biểu mẫu liên quan,…

2. Đối với UBND tỉnh

Chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, các chủ rừng, cộng đồng dân cư và mọi người dân đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng; nhất là đối với các địa phương có rừng; đặc biệt nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong giám sát và tố giác hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, thực hiện giao đất, giao rừng sản xuất cho những người dân chưa có đất hoặc chưa đủ đất sản xuất. Tăng cường công tác khuyến lâm, hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế từ rừng. Có chính sách hỗ trợ cho người dân sống gần rừng, nghiên cứu các chương trình, dự án nhằm tạo việc làm ổn định, đảm bảo sinh kế cho người dân sống ở khu vực có rừng.

Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác phối kết hợp trong quản lý, bảo vệ rừng, tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm; xử lý nghiêm các hành vi gây rối, đe dọa, chống người thi hành công vụ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu ban hành các quy định liên quan đến việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật để thay thế Công văn số 1238/UBND-NC ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh.

Rà soát, cân đối lại số biên chế công chức đã giao cho các sở, ngành và UBND cấp huyện để điều chỉnh giao bổ sung biên chế công chức cho lực lượng kiểm lâm, nhất là Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng theo đúng quy định. 

Quan tâm bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ phục vụ tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, đáp ứng yêu cầu đấu tranh ngăn chặn vi phạm hành chính; đặc biệt là đầu tư công nghệ thông tin trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý người vi phạm cũng như công tác quản lý nhà nước trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
3. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Kiểm lâm
Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng kiểm lâm, nhất là kiểm lâm địa bàn; quan tâm công tác đánh giá, xếp loại công chức để thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế, kịp thời thay thế những người không đáp ứng yêu cầu công tác nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm lâm viên.
Tăng cường công tác kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát, sắp xếp, bố trí các điểm chốt chặn hợp lý, tập trung lực lượng ở các địa bàn trọng điểm; phối hợp với chính quyền địa phương trong xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở. Chỉ đạo các Hạt kiểm lâm tăng cường thực hiện việc điều tra, xác minh truy tìm người vi phạm để từng bước giảm dần số vụ không xác định được người vi phạm. Cần đưa tỷ lệ số vụ việc phát hiện người vi phạm làm cơ sở đánh giá chất lượng công tác trong việc đánh giá, xếp loại công chức và công tác thi đua, khen thưởng hằng năm.
Triển khai thực hiện quy định pháp luật về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Trạm trưởng Trạm kiểm lâm và Kiểm lâm viên. Trong trường hợp thấy rằng, quy định về thẩm quyền xử phạt của Trạm trưởng Trạm kiểm lâm và Kiểm lâm viên không phù hợp với thực tiễn, không thể thực hiện được thì kiến nghị với Chính phủ bãi bỏ các quy định này. 

Quan tâm xây dựng lực lượng Cộng tác viên kiểm lâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt thông tin tại cơ sở để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng. Đôn đốc các đơn vị thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính chưa được thi hành. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, đảm bảo công tác xử lý vi phạm hành chính được thi hành thống nhất, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật.

Phối hợp với chính quyền địa phương nơi người vi phạm cư trú tổ chức xác minh, làm rõ hoàn cảnh kinh tế của từng đối tượng để ban hành quyết định cưỡng chế hoặc xem xét hoãn thi hành quyết định phạt tiền, miễn, giảm tiền phạt theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Trên đây là kết quả giám sát chuyên đề tình hình thực hiện quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản từ năm 2015 - 2017, Ban Pháp chế báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Thường trực HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- HĐND, UBND cấp huyện;

- Thành viên Đoàn Giám sát;

- Đối tượng giám sát;

- Lưu: VT, CVPC.
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� Giám sát trực tiếp tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và Hạt Kiểm lâm 06 huyện; giám sát qua báo cáo đối với UBND tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố; khảo sát tại UBND một số xã và một số đơn vị chủ rừng.


� Kế hoạch số 1451/KH-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lực lượng Kiểm lâm; Kế hoạch số 665/KH-UBND ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 08/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án phát hành, quản lý và sử dụng ấn chỉ đối với chủ rừng; Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 06/4/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án phát hành, quản lý và sử dụng ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; các Phương án, Kế hoạch truy quét, kiểm tra, kiểm soát lâm sản; Quyết định thành lập các Đội liên ngành thực hiện nhiệm vụ truy quét, kiểm tra, kiểm soát lâm sản thường xuyên và vào các đợt cao điểm; các công văn, chỉ thị về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm rừng và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trái pháp luật;…


� Như: công an, quân đội, biên phòng, hải quan...


� Tịch thu 4.044,372m3 gỗ các loại; lâm sản ngoài gỗ: Vai mãnh, gỗ rể Hương: 2.183,8 kg; gỗ, rể, vai mãnh Huê: 228,7 kg; gốc, rể, cành nhánh Trắc: 7.655,0kg; gốc, rể, cành nhánh, bìa Cẩm lai: 80kg; Phong lan: 1.391,2kg; gốc rể cây Hương giáng: 12.245,2kg và hơn: 36.365kg loại lâm sản khác (Dây khắc dung, củ khúc khắc, vai cây gió, nấm lim, hạt giổi…). Động vật rừng: 19.821,1kg và 236,0 cá thể. Phương tiện tịch thu: Ô tô: 06 chiếc; xe 02 bánh gắn máy: 155 chiếc; xe ba gác, xe bò lốp: 52 chiếc; máy cưa xăng cầm tay: 47 cái; thuyền các loại: 08 chiếc; súng tự chế:12 khẩu; và hơn 548 loại như: ắc quy, bình điện, dao rựa, cuốc xẻng…


� Nộp lại số lợi bất hợp pháp 10 trường hợp; trồng lại rừng hoặc chi phí trồng lại rừng 103 trường hợp; trả lại diện tích rừng bị lấn, chiếm 33 trường hợp; thực hiện ngay việc hoàn thổ 01 trường hợp.


� Qua giám sát có 01 đơn khiếu nại ở huyện Tuyên Hóa và 01 đơn khiếu nại ở huyện Quảng Ninh.


� Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm, trên toàn tỉnh không có trường hợp nào. Tuy nhiên, theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Tuyên Hóa, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa  có 03 trường hợp.


� Vụ phá rừng đầu nguồn Khe Si thuộc địa bàn xã Hóa Hợp và xã Hóa Tiến, huyện Minh Hóa; vụ khai thác gỗ trái phép xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa; vụ khai thác trái phép rừng phòng hộ tại tiểu khu 18, 19 thuộc địa phận huyện Tuyên Hóa;…


� Trong 3 năm, toàn tỉnh phát hiện, xử lý 3.615 vụ vi phạm; trong đó có đến 2.276 vụ không xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm, chiếm 63%. Huyện Minh Hóa phát hiện và lập hồ sơ vi phạm 548 vụ, trong đó có 401 vụ là thu hồi lâm sản vắng chủ. Huyện Tuyên Hóa phát hiện và lập hồ sơ vi phạm 446 vụ, trong đó có 319 vụ là thu hồi lâm sản vắng chủ...


� Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.


� Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.


� Chuyển giao Sở Tài chính ra quyết định bán đối với gỗ thông thường hoặc chuyển giao Chi cục Kiểm lâm chuyển Trung tâm dịch vụ đấu giá tổ chức bán đấu giá đối với gỗ quý hiếm nhóm IA, IIA.


� Trong 3 năm, lực lượng Công an đã tiến hành tiếp nhận, điều tra 07 vụ “lâm tặc”, 17 bị can vi phạm Luật bảo vệ phát triển rừng có hành vi chống người thi hành công vụ.


� Theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng thì “Biên chế Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng thuộc biên chế công chức nhà nước…”


� Như Hạt Kiểm lâm huyện Lệ Thủy, Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch.
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